
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC GIANG 
–––––––––––––– 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Số:          /QĐ-UBND Bắc Giang, ngày       tháng 02 năm 2023 

                       

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt mua sắm vật tư, hóa chất y tế phục vụ công tác khám, 

chữa bệnh tại Bệnh viện Sản – Nhi Bắc Giang năm 2023 (đợt 1) 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Quản lý và sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017; 

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số Điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy 

định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của 

cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp; Thông 

tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính; 

Căn cứ Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế 

công lập; Thông tư số 14/2022/TT-BYT ngày 06/12/2022 bãi bỏ một số văn bản 

quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành;   

Căn cứ Nghị quyết số 66/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quản 

lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của 

UBND tỉnh Bắc Giang; 

Theo đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 12/TTr-SYT ngày 02/02/2023. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt mua sắm vật tư, hóa chất y tế phục vụ công tác khám, chữa 

bệnh tại Bệnh viện Sản – Nhi Bắc Giang năm 2023 (đợt 1) với các nội dung sau: 

1. Đơn vị mua sắm: Bệnh viện Sản – Nhi Bắc Giang. 

2. Danh mục vật tư, hóa chất y tế mua sắm: Chi tiết theo Biểu đính kèm. 
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Giá dự toán trong Biểu đính kèm là tối đa. Trước khi tiến hành mua sắm, 

Đơn vị mua sắm có trách nhiệm lấy ý kiến thẩm định giá của cơ quan có thẩm 

quyền đối với vật tư, hóa chất y tế mua sắm theo quy định; trong quá trình tổ chức 

mua sắm, nếu có biến động giảm giá, phải chủ động điều chỉnh cho phù hợp. 

3. Phương thức mua sắm: Theo quy định hiện hành của Nhà nước. 

4. Nguồn kinh phí: Nguồn thu sự nghiệp và nguồn thu hợp pháp khác của 

đơn vị. 

Điều 2. Bệnh viện Sản – Nhi Bắc Giang có trách nhiệm tổ chức mua sắm vật 

tư, hóa chất y tế đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, theo đúng quy định hiện hành. 

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Y 

tế, KBNN tỉnh, Bệnh viện Sản – Nhi và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ 

Quyết định thi hành./. 
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;  

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- VP UBND tỉnh:  

+ LĐVP, TPKTTH, TH; 

+ Lưu: VT, KTTH.Hải. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

   

 

 

 

 

Mai Sơn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH MỤC VẬT TƯ, HÓA CHẤT Y TẾ MUA SẮM 

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-UBND ngày         /02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

STT Tên danh mục, chủng loại Phân nhóm ĐVT 
Số 

lượng 

Giá dự toán 

có VAT 

(VNĐ) 

Tổng dự toán 

 (VNĐ) 

I VẬT TƯ, HÓA CHẤT THÔNG THƯỜNG 

1 Băng keo cá nhân 6 Miếng 15.000 321 4.815.000 

2 Kim tiêm áp lực 6 Cái 50 2.492 124.600 

3 Ống nghiệm Serum hạt to 6 Cái 10.000 1.188 11.880.000 

4 Sonde hậu môn 6 Cái 200 4.000 800.000 

5 Dây nối oxy 2 đầu to 5 Cái 100 7.000 700.000 

6 Catheter tĩnh mạch rốn 5Fr 3 Chiếc 150 85.000 12.750.000 

7 Catheter tĩnh mạch rốn 3,5Fr 3 Chiếc 50 85.000 4.250.000 

8 
Catheter tĩnh mạch trung tâm 1 

nòng cỡ 2Fr 
3 Chiếc 50 1.800.000 90.000.000 

9 Kẹp clip cầm máu 6 Chiếc 50 585.000 29.250.000 

10 Alcol kế Không phân nhóm Cái 5 63.000 315.000 

11 Bao tăng áp Không phân nhóm Cái 15 2.100.000 31.500.000 

12 Bóng đèn mổ Không phân nhóm Cái 300 1.407.000 422.100.000 

13 Bóng đèn nội khí quản Không phân nhóm Cái 120 52.000 6.240.000 

14 Bóng đèn Xenon Không phân nhóm Chiếc 3 41.000.000 123.000.000 

15 
Bộ dây thở dùng cho máy thở 

cao tần. 
Không phân nhóm Bộ 5 19.950.000 99.750.000 

16 
Cốc đựng thuốc máy khí dung 

siêu âm 
Không phân nhóm Cái 20 142.800 2.856.000 

17 Cốc nhựa súc miệng Không phân nhóm Cái 600 845 507.000 

18 Dây ga ro để tiêm Không phân nhóm Cái 500 2.300 1.150.000 

19 Chổi cọ rửa dụng cụ cỡ 11mm 6 Cái 20 290.000 5.800.000 

20 Chổi cọ rửa dụng cụ cỡ 16mm 6 Cái 20 290.000 5.800.000 

21 Giấy thấm làm xét nghiệm Không phân nhóm Hộp 120 52.500 6.300.000 

22 Nhiệt kế tủ lạnh Không phân nhóm Cái 10 88.200 882.000 

23 Ống nghiệm tiệt trùng Không phân nhóm Cái 500 9.564 4.782.000 

24 Đồng hồ bấm giây Không phân nhóm Chiếc 10 73.700 737.000 

25 Túi đựng rác thải Không phân nhóm Kg 100 60.000 6.000.000 

26 Pipetle pasteus 150mm tiệt trùng Không phân nhóm Cái 120 13.440 1.612.800 

27 Giấy thấm dầu 18cm Không phân nhóm Hộp 12 75.000 900.000 

28 Giấy quỳ thử PH Không phân nhóm Cuộn 12 460.000 5.520.000 

29 Lọ nhựa 6,5cm x9cm Không phân nhóm Cái 2.000 3.360 6.720.000 

30 Lọ nhựa 9cm x 12cm Không phân nhóm Cái 500 5.250 2.625.000 

31 Găng tay tắm khô Không phân nhóm chiếc 5.000 19.900 99.500.000 

32 CO2 y tế Không phân nhóm Kg 5.250 11.000 57.750.000 

II  VẬT TƯ THEO MÁY 

 VẬT TƯ DÙNG CHO MÁY ĐO CHỨC NĂNG HÔ HẤP VYNTUS IOS 

33 Kẹp mũi dùng nhiều lần Không phân nhóm Cái 100 105.000 10.500.000 

34 
Ống thổi có phin lọc khuẩn dùng 

một lần 
Không phân nhóm Cái 1.000 48.000 48.000.000 

 VẬT TƯ DÙNG CHO MÁY ĐÔNG MÁU DESTINY PLUS 

35 Bộ bảo trì máy Không phân nhóm Bộ 2 20.000.000 40.000.000 

36 Kim hút mẫu Không phân nhóm Cái 1 15.000.000 15.000.000 

 VẬT TƯ DÙNG CHO MÁY XÉT NGHIỆM SINH HÓA CS-400 

37 Cuvette Không phân nhóm Bộ 10 8.820.000 88.200.000 

38 Bóng đèn thay định kỳ Không phân nhóm Chiếc 10 5.460.000 54.600.000 

 VẬT TƯ  DÙNG CHO MẤY ĐO TỐC ĐỘ MÁU LẮNG 
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STT Tên danh mục, chủng loại Phân nhóm ĐVT 
Số 

lượng 

Giá dự toán 

có VAT 

(VNĐ) 

Tổng dự toán 

 (VNĐ) 

39 Giấy in Không phân nhóm Cuộn 12 20.000 240.000 

 VẬT TƯ DÙNG CHO MÁY ĐO THỜI GIAN ĐÔNG MÁU ACT Plus TM 

40 
Kít thử dùng cho máy đo thời 

gian đông máu ACT Plus TM 
4 Test 500 123.000 61.500.000 

 III. HÓA CHẤT THEO MÁY 

 MÁY ĐÔNG MÁU DESTINY PLUS 

41 
Dung dịch rửa máy, kim hút 

mẫu 
3 Hộp 30 9.398.813 281.964.390 

 HÓA CHẤT SỬ DỤNG TRONG CHUYÊN KHOA RĂNG 

42 Thuốc diệt tủy Không phân nhóm Lọ 2 785.400 1.570.800 

43 Hóa chất hàn răng loại số II Không phân nhóm Lọ 2 2.079.000 4.158.000 

44 Hóa chất hàn răng loại số IX Không phân nhóm Lọ 2 2.310.000 4.620.000 

45 Keo dán men ngà răng Không phân nhóm Lọ 2 1.039.500 2.079.000 

46 Chất hàn răng tạm Không phân nhóm Lọ 2 508.200 1.016.400 

47 Chất hàn ống tủy răng Không phân nhóm Lọ 2 1.210.000 2.420.000 

48 Chất hàn răng Không phân nhóm Lọ 2 1.501.500 3.003.000 

49 Acid etching Không phân nhóm Lọ 2 149.100 298.200 

50 Thuốc sát trùng ống tủy Không phân nhóm Lọ 2 387.200 774.400 

 HÓA CHẤT KHÁC 
     

51 Lithium carbonat Không phân nhóm Chai 5 1.100.000 5.500.000 

52 Hỗn hợp Barisulfat Không phân nhóm Gói 10 33.000 330.000 

53 Chloramin B Không phân nhóm Viên 3.000 46.200 138.600.000 

54 Vôi sô đa 6 Can 40 780.000 31.200.000 

55 Sữa tắm Không phân nhóm Chai 450 139.000 62.550.000 

56 Bột talc Không phân nhóm Kg 200 15.750 3.150.000 

57 Hóa chất nhuộm EA 50 3 Hộp 48 3.100.000 148.800.000 

58 Hóa chất nhuộm Eosin 3 Chai 32 2.100.000 67.200.000 

59 Hóa chất nhuộm Hematoxyline 3 Chai 32 1.850.000 59.200.000 

60 Paraffin hạt Không phân nhóm Kg 120 350.000 42.000.000 

61 Dầu Massage Không phân nhóm Chai 150 126.000 18.900.000 

63 
Chủng chuẩn Staphylococcus 

aureus subsp. aureus 
6 Hộp 1 2.480.000 2.480.000 

63 
Chủng chuẩn Enterococcus 

faecalis 
6 Hộp 1 2.480.000 2.480.000 

64 
Chủng chuẩn Pseudomonas 

aeruginosa 
6 Hộp 1 3.311.000 3.311.000 

65 Chủng chuẩn Escherichia coli 6 Hộp 1 2.480.000 2.480.000 

66 
Chủng chuẩn Stenotrophomonas 

maltophilia 
6 Hộp 1 3.670.000 3.670.000 

67 
Chủng chuẩn Klebsiella 

pneumoniae subsp. pneumoniae 
6 Hộp 1 3.640.000 3.640.000 

68 
Chủng chuẩn Staphylococcus 

aureus subsp. aureus 
6 Hộp 1 2.470.000 2.470.000 

69 
Chủng chuẩn Staphylococcus 

saprophyticus 
6 Hộp 1 3.820.000 3.820.000 

70 
Chủng chuẩn Streptococcus 

pneumoniae 
6 Hộp 1 5.265.000 5.265.000 

71 
Chủng chuẩn Eikenella 

corrodens 
6 Hộp 1 3.690.000 3.690.000 

72 Ống lưu chủng Không phân nhóm Hộp 10 5.670.000 56.700.000 

73 Dung dịch pha loãng đàm Không phân nhóm Hộp 5 673.260 3.366.300 

74 Thạch nấm có kháng sinh 5 Hộp 1 320.000 320.000 
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STT Tên danh mục, chủng loại Phân nhóm ĐVT 
Số 

lượng 

Giá dự toán 

có VAT 

(VNĐ) 

Tổng dự toán 

 (VNĐ) 

Chloramphenicol 

75 Thạch nấm 5 Hộp 1 245.000 245.000 

Tổng dự toán 
    

2.338.227.890 

    Ghi chú: Giá dự toán là giá tạm tính; Sở Y tế, Bệnh viện Sản – Nhi chịu trách nhiệm về tính 

chính xác của giá dự toán trong hồ sơ trình. 
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